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TẬP HỢP 

ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ 
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2013

- Chính phủ đề nghị 59 dự án gồm 56 dự án luật, 03 dự án pháp lệnh.

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 02 dự án luật.

- Tòa án nhân dân tối cao đề nghị 02 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh. 
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị 01 dự án luật.

- Ủy ban đối ngoại đề nghị 02 dự án luật (chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII).

- Ủy ban quốc phòng an ninh đề nghị 02 dự án luật. 

- Ủy ban về các vấn đề xã hội đề nghị 01 dự án pháp lệnh.

- Ủy ban tư pháp đề nghị 07 dự án luật, 03 dự án pháp lệnh. 

- Trung ương Hội luật gia Việt Nam đề nghị 01 dự án luật.

- Hội kiến trúc sư Việt Nam đề nghị 01 dự án luật (chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khoá XIII).

- Đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị 03 dự án trong Chương trình chính thức, 02 dự án trong Chương trình chuẩn bị; Nguyễn Hoài Phương Đoàn Tây Ninh đề nghị bổ sung 01 dự án luật; Trịnh Ngọc Phượng đề nghị đưa 01 dự án luật (chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ XIII )
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 02 dự án vào Chương trình năm 2013 (chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII); Phú Yên đề nghị 02 dự án luật (không có thuyết minh); Đà Nẵng đề nghị 04 dự án luật (không có thuyết minh); Hậu Giang đề nghị 09 dự án luật thông qua tại kỳ họp thứ 5, 7 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6, 7 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, 3 pháp lệnh thông qua trong năm 2013 (không có thuyết minh); Quảng Nam đề nghị 18 dự án luật trong Chương trình chính thức, 14 dự án luật trong Chương trình chuẩn bị, bổ sung vào Chương trình XIII 01 dự án luật.
A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

1. Các dự án luật được đề nghị trình thông qua tại kỳ họp thứ 5
	STT
	Tên dự án
	Cơ quan đề nghị
	Ghi chú

	1. 
	Luật hộ tịch
	Chính phủ


	Qh cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4

	2. 
	Luật hòa giải cơ sở
	
	

	3. 
	Luật đầu tư công, mua sắm công
	Chính phủ

Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang,  Quảng Nam
	

	4. 
	Luật quy hoạch
	
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
	Chính phủ

ĐBQH Vương Đình Huệ

Uỷ ban tài chính – ngân sách
	Đề nghị thông qua theo quy trình tại một kỳ họp

	6. 
	Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

	Chính phủ


	Qh cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4

	7. 
	Luật việc làm
	Chính phủ
	Chính phủ đề nghị bố sung vào CT cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4

	8. 
	Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi)
	Chính phủ

Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang
	

	9. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội
	Chính phủ

Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang
	Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đề nghị đưa vào CTCB

	10. 
	Luật phòng, chống khủng bố
	Chính phủ
	Qh cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4

	11. 
	Luật giáo dục quốc phòng – an ninh
	
	

	12. 
	Luật (Nghị quyết) sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 
	Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam
	Dự kiến thông qua cuối năm 2013


2. Các dự án luật được đề nghị trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6
	STT
	Tên dự án
	Cơ quan  đề nghị
	Ghi chú

	1. 
	Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
	Chính phủ

ĐBQH Vương Đình Huệ
	

	2. 
	Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
	Chính phủ
	

	3. 
	Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật công chứng
	
	

	4. 
	Luật tiếp công dân
	
	

	5. 
	Luật hải quan (sửa đổi) 
	Chính phủ

ĐBQH Vương Đình Huệ
	

	6. 
	Luật đô thị
	Chính phủ
	

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
	Chính phủ

Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang

Uỷ ban tài chính – ngân sách
	Đoàn ĐBQH Đà Nẵng đề nghị sớm sửa đổi

	8. 
	Luật đất đai (sửa đổi)
	Chính phủ
	Thuộc CT cho ý kiến tại kỳ 4, Đoàn ĐBQH Hậu Giang,  Quảng Nam, Tp Đà Nẵng đề nghị thông qua tại kỳ 5

	9. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình
	Chính phủ
	

	10. 
	Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật dạy nghề
	
	

	11. 
	Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
	
	

	12. 
	Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	
	

	13. 
	Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
	UBTƯMTTQVN
	

	14. 
	Luật hoạt động giám sát của Quốc hội
	Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang
	

	15. 
	Luật tiền lương tối thiểu
	
	


3. Các dự án luật được đề nghị  trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6
	STT
	Tên dự án
	Cơ quan đề nghị
	Ghi chú

	1. 
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)
	Chính phủ
	

	2. 
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Chính phủ
	

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú 
	Chính phủ

Đoàn ĐBQH tp Đà Nẵng
	Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề nghị cho ý kiến kỳ 5 thông qua kỳ 6

	4. 
	Luật đầu tư (sửa đổi)
	Chính phủ

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên 

Uỷ ban kinh tế
	Chưa có trong CT nhiệm kỳ XIII

	5. 
	Luật doanh nghiệp (sửa đổi)
	Chính phủ

Uỷ ban kinh tế
	Chưa có trong CT nhiệm kỳ XIII

	6. 
	Luật xây dựng (sửa đổi)
	Chính phủ
	Đoàn ĐBQH Quảng Nam đề nghị đưa vào CTCB

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
	Chính phủ


	

	8. 
	Luật thống kê (sửa đổi)
	
	

	9. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	Chính phủ

Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang
	

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	Chính phủ


	Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đề nghị đưa vào CTCB

	11. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược
	
	

	12. 
	Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)
	Chính phủ
	

	13. 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động
	Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang
	


II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH: 05 dự án
	STT
	Tên dự án
	Cơ quan  đề nghị
	Chi chú

	1. 
	Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân
	TANDTC
	

	2. 
	Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương
	Chính phủ


	

	3. 
	Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	
	

	4. 
	Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp
	
	

	5. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	Uỷ ban về các vấn đề xã hội
	


B. CÁC DỰ ÁN LUẬT ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2013
	STT
	Tên dự án
	Cơ quan đề nghị
	Ghi chú

	1. 
	Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
	TANDTC, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam
	Tòa án nhân dân tối cao               Đề nghị đưa vào CTCT

	2. 
	Luật phá sản (sửa đổi)
	TANDTC
	Tòa án nhân dân tối cao               Đề nghị đưa vào CTCT

	3. 
	Luật đấu thầu (sửa đổi)
	Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên
	

	4. 
	Luật trưng cầu ý dân
	Trung ương Hội luật gia Việt Nam
	Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đề nghị đưa vào CTCB


C. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ
	STT
	Tên dự án
	Cơ quan đề nghị
	Chi chú

	1. 
	Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
	Chính phủ
	Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đề nghị đưa vào CTCT

	2. 
	Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)
	
	

	3. 
	Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) 
	Chính phủ

ĐBQH Vương Đình Huệ, Đoàn ĐBQH Quảng Nam
	

	4. 
	Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
	Chính phủ

Uỷ ban tư pháp


	

	5. 
	Luật ban hành quyết định hành chính
	Chính phủ


	Chưa có trong CT nhiệm kỳ XIII

	6. 
	Luật tiếp cận thông tin
	Chính phủ

Đoàn ĐBQH Quảng Nam
	

	7. 
	Luật căn cước công dân
	Chính phủ


	Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề nghị cho ý kiến kỳ 5 thông qua kỳ 6

	8. 
	Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)
	Chính phủ
	

	9. 
	Luật quản lý ngoại thương
	
	

	10. 
	Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
	Chính phủ

ĐBQH Vương Đình Huệ
	

	11. 
	Bộ luật dân sự (sửa đổi)
	Chính phủ
	Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề nghị cho ý kiến kỳ 5 thông qua kỳ 6

	12. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật du lịch
	Chính phủ
	

	13. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật năng lượng nguyên tử
	
	

	14. 
	Luật Quân đội nhân dân Việt Nam
	
	

	15. 
	Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
	
	

	16. 
	Luật bảo vệ bí mật nhà nước
	
	

	17. 
	Luật tạm giữ, tạm giam
	Chính phủ
Uỷ ban tư pháp
	

	18. 
	Luật an toàn thông tin số
	Chính phủ
	

	19. 
	Luật khí tượng thủy văn
	
	

	20. 
	Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	
	

	21. 
	Luật cảnh vệ
	
	

	22. 
	Bộ luật hình sự (sửa đổi)
	Chính phủ

Uỷ ban tư pháp
	Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề nghị cho ý kiến kỳ 5 thông qua kỳ 6

	23. 
	Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi)
	Chính phủ

Uỷ ban tư pháp
	

	24. 
	Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Uỷ ban tư pháp


	Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đề nghị đưa vào CTCT

	25. 
	Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
	
	Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề nghị đưa vào CT cho ý kiến kỳ 6

	26. 
	Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân
	Đoàn ĐBQH Quảng Nam
	Đoàn ĐBQH Đà Nẵng đề nghị sớm sửa đổi

	27. 
	Luật nhà ở
	Đoàn ĐBQH Quảng Nam
	

	28. 
	Luật chứng khoán (sửa đổi)
	
	

	29. 
	Luật kiểm toán (sửa đổi)
	
	

	30. 
	Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
	
	

	31. 
	Luật biểu tình
	
	

	32. 
	Luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội
	Đoàn ĐBQH Quảng Nam

Uỷ ban quốc phòng và an ninh
	

	33. 
	Pháp lệnh thủ tục rút gọn trong Tố tụng dân sự
	Ủy ban tư pháp
	


D. CÁC DỰ ÁN KHÁC ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH                      NHIỆM KỲ KHÓA XIII

	STT
	Tên dự án
	Cơ quan đề nghị
	Chi chú

	1. 
	Luật chống bán phá giá
	ĐBQH Nguyễn Hoài Phương tỉnh Tây Ninh
	

	2. 
	Luật kiến trúc sư 
	ĐBQH Trịnh Ngọc Phương tỉnh Tây Ninh
	

	3. 
	Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư
	Đoàn ĐBQH tp                               Hồ Chí Minh


	

	4. 
	Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ
	
	

	5. 
	Pháp lệnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	


Ngoài ra: 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu giang đề nghị đưa vào Chương trình 2013 04 dự án luật: Luật xuất bản, Luật dự trữ quốc gia, Luật thư viện, Luật quảng cáo; 03 dự án pháp lệnh: Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng là các dự án thuộc Chương trình thông qua năm 2012.
- Tòa án nhân dân tối cao đề nghị bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII các dự án: Luật tố tụng lao động (sửa đổi), Pháplệnh thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự là các dự án đã có trong Chương trình nhiệm kỳ XIII

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu giang, Quảng Nam đề nghị đưa vào Chương trình năm 2013 dự án Luật biển Việt Nam là dự án thuộc Chương trình thông qua năm 2012
- Ủy ban pháp luật nhận được kiến nghị của các bộ đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 các dự án:
+ Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị: Luật an toàn thông tin số  

+ Công ty luật Đức minh đề nghị sửa đổi một số nội dung của Luật luật sư
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